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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 853/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 12  tháng 9  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình, giáo trình  

đào tạo nghề thường xuyên năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, 

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường 

xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm 

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số  08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình 

thức đào tạo vừa làm vừa học; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao 

đẳng Sơn La;  

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-CĐSL ngày 15/5/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-CĐSL ngày 16/5/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc phê duyệt dự toán: Phát triển chương trình giáo trình, tài liệu giảng 

dạy thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-CĐSL ngày 16/5/2025 của trường Cao đẳng 

Sơn La về việc giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo thường 

xuyên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-CĐSL ngày 04/6/2025 của trường Cao đẳng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-42-2015-tt-bldtbxh-dao-tao-trinh-do-so-cap-297838.aspx
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Sơn La về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo 

nghề thường xuyên năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-CĐSL ngày 29/8/2025 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc Tổ chức Hội nghị thẩm định Chương trình, giáo trình đào tạo nghề 

thường xuyên năm 2025;  

Căn cứ Công văn số 48/TCCN8 ngày 05/9/2025 của Hiệu Trưởng trường 

Trường Trung cấp Công nghệ số 8 Nam Định về việc cử nhà giáo tham gia Hội 

đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên nghề: Lắp đặt điện 

nội thất, Điện- nước, Kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa điện nước sinh hoạt năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 224/CV-ĐQLKVML ngày 05/9/2025 của Đội quản lý 

khu vực Mường La, Điện lực Sơn La về việc cử bộ kỹ thuật của doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo 

thường xuyên nghề: Lắp đặt điện nội thất, Điện- nước, Kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa 

điện nước sinh hoạt năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 771/CNTYTS-TS ngày 08/5/2025 của Chi cục trưởng 

Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản về việc cử cán bộ kỹ thuật tham gia Hội 

đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 93/TTTB ngày 10/9/2025 của Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông Lâm nghiệp Tây Bắc về việc cử cán bộ kỹ thuật 

tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên năm 

2025; 

Căn cứ Công văn số 12/KSHS ngày 11/9/2025 của Giám đốc Công ty TNHH  

Hoàng Sơn Sơn La về việc người lao động/người sử dụng lao động tham gia Hội 

đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 25/KSHS ngày 12/9/2025 của Giám đốc Công ty Công 

ty VNExpress Tour Sơn La  về việc cử người lao động/người sử dụng lao động 

tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên;  

Căn cứ Công văn số 590/TCĐVHNT&DLNĐ-ĐT ngày 10/9/2025 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định v/v cử Nhà 

giáo tham gia Hội đồng thẩm định Chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên 

ngành, nghề: Nghệ thuật trang trí nhà cửa, nơi hội họp, đón khách theo truyền 

thống dân tộc tiêu biểu năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 129/HSH ngày 12/9/2025 của Công ty TNHHTM Hải 

Sơn Hà về việc cử cán bộ kỹ thuật tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, 

giáo trình đào tạo thường xuyên năm 2025 ; 

Căn cứ Công văn số 28/TCSKTTTB ngày 12/9/2025 của Công ty TNHH Tổ 

chức sự kiện Truyền thông Tây Bắc về việc cử người lao động/người sử dụng lao 

động tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên 
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năm 2025;  

Căn cứ Công văn số 1575/ĐHTB ngày 12/9/2025 của Đại học Tây Bắc về 

việc cử giảng viên tham gia Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo 

thường xuyên năm 2025;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình, giáo trình đào tạo 

nghề thường xuyên năm 2025 của trường Cao đẳng Sơn La gồm các ông (bà) có tên 

sau đây: (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng thẩm định Chương trình, giáo trình đào tạo có trách nhiệm 

tư vấn về chuyên môn giúp Hiệu trưởng Nhà trường trong việc thẩm định, nghiệm 

thu Chương trình, giáo trình đào tạo nghề thường xuyên; nhận xét, đánh giá, chịu 

trách nhiệm về chất lượng của Chương trình, giáo trình đào tạo.  

Kinh phí chi cho Hội đồng thẩm định được thực hiện theo Quyết định số 

458/QĐ-CĐSL ngày 16/5/2025 của trường Cao đẳng Sơn La về việc giao nhiệm 

vụ xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo thường xuyên năm 2025. 

Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Trường Cao đẳng Sơn La 

trong các hoạt động của Hội đồng.  

Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Tổ chức-HSSV; Hành chính – 

Quản trị; Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các khoa và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Văn 

hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định; Trường 

Trung cấp Công nghệ số 8 Nam Định; 

 - Chi cục Chăn nuôi - Thú y và thủy sản; Đội quản 

lý khu vực Mường La- Điện lực Sơn La; Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông Lâm nghiệp Tây 

Bắc; Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Truyền thông 

Tây Bắc; Công ty VNExpress Tour  Sơn La; Khách 

sạn Hoàng Sơn; Công ty TNHH Thương mại Hải 

Sơn Hà; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- BCN xây dựng CTĐT thường xuyên; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH 

Hội đồng thẩm định Chương trình, giáo trình đào tạo nghề  

thường xuyên năm 2025 

(Theo Quyết định số 853/QĐ-CĐSL ngày 12/9/2025 của Hiệu trưởng 

 trường Cao đẳng Sơn La) 
I. KHOA NÔNG LÂM 

1. Nghề:  Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Nguyễn Văn Minh 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Trưởng Bộ môn Nông nghiệp, 

Khoa Nông lâm, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Lê Thị Thảo 
Giảng viên Khoa Nông Lâm - 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 

Ông: Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông 

lâm nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Đèo Thị Thiết 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

2. Nghề: Kỹ thuật trồng ngô thương phẩm 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Văn Minh Phó hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 

Bà: Nguyễn Thị Thanh 

Trưởng Bộ môn Nông nghiệp, 

Khoa Nông lâm, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Lê Thị Thảo Giảng viên Khoa Nông Lâm - 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông 

lâm nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

3. Nghề: Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong  

Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

2 Ông: Đỗ Văn Tuân Phó trưởng Khoa Nông lâm, Phó chủ tịch Hội 
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Trường Cao đẳng Sơn La đồng, Ủy viên Hội 

đồng 

3 
Ông: Lê Văn Hà 

Giảng viên Khoa Nông Lâm – 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng 

- Ủy viên phản biện 1 

4 

Ông: Tòng Văn Tưởng 

Chuyên viên phòng Thuỷ sản - 

Chi cục Chăn nuôi – Thú y và 

Thuỷ sản tỉnh Sơn La 

Thành viên Hội đồng 

- Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

4. Nghề:  Kỹ thuật nuôi Ba ba 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong  

Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Đỗ Văn Tuân 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Ông: Lê Văn Hà 

Giảng viên Khoa Nông Lâm – 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 

Ông: Tòng Văn Tưởng 

Chuyên viên phòng Thuỷ sản -  

Chi cục Chăn nuôi – Thú y và 

Thuỷ sản tỉnh Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

5. Nghề:  Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Đỗ Văn Tuân 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Ông: Lê Văn Hà 

Giảng viên Khoa Nông Lâm – 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 

Ông: Tòng Văn Tưởng 

Chuyên viên phòng Thuỷ sản - 

Chi cục Chăn nuôi – Thú y và 

Thuỷ sản tỉnh Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

6. Nghề:  Kỹ thuật trồng cây Chanh leo (chanh dây) 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong 

Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao Chủ tịch Hội đồng, 
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đẳng Sơn La Ủy viên Hội đồng 

2 

Ông: Đỗ Văn Tuân 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội 

đồng, Ủy viên Hội 

đồng 

3 Ông: Vũ Đức Toàn TBM Quản lý TN&MT, khoa 

Nông Lâm - Trường Đại học Tây 

Bắc 

Thành viên Hội 

đồng - Ủy viên phản 

biện 1 

4 Ông: Bùi Văn Tùng TBM canh tác, Trung tâm nghiên 

cứu và phát triển Nông lâm 

nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội 

đồng - Ủy viên phản 

biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

7. Nghề:  Kỹ thuật trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Đỗ Văn Tuân 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Ông: Vũ Đức Toàn TBM Quản lý TN&MT, khoa 

Nông Lâm - Trường Đại học Tây 

Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Bùi Văn Tùng TBM canh tác, Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông 

lâm nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 

Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

8. Nghề:  Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Vì Văn Toàn 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Nguyễn Thị Quyên Giảng viên Khoa Nông Lâm, 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông 

lâm nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 

Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 
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9. Nghề:  Kỹ thuật nuôi ong mật 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Vì Văn Toàn 

Phó trưởng Khoa Nông lâm, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Nguyễn Thị Quyên Giảng viên Khoa Nông Lâm, 

Trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Nông 

lâm nghiệp Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 

Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

II. KHOA KỸ THUẬT -KINH TẾ 

1. Nghề:  Lắp đặt điện nội thất 

T

T 
Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Đặng Văn Hùng 

Giảng viên khoa Kỹ thuật-Kinh 

tế, Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Bà: Trần Thị Thanh Nga 

Giảng viên Trường Trung cấp 

Công nghệ số 8 Nam Định 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 
Ông: Lường Văn Nam 

Nhân viên Đội Quản lý Điện lực 

khu vực Mường La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 

Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

2. Nghề:  Điện – Nước 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Khúc Năng Hiệu 

Giảng viên khoa Kỹ thuật-Kinh 

tế, Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Bà: Trần Thị Thanh Nga 

Giảng viên Trường Trung cấp 

Công nghệ số 8 Nam Định 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 
Ông: Lường Văn Nam 

Nhân viên Đội Quản lý Điện 

lực khu vực Mường La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 

Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 
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3. Nghề:  Kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa điện nước sinh hoạt 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Ông: Vũ Thị Bích 

Giảng viên khoa Kỹ thuật-Kinh 

tế, Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Bà: Trần Thị Thanh Nga 

Giảng viên trường trung cấp 

công nghệ số 8 Nam Định 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 
Ông: Lường Văn Nam 

Nhân viên Đội Quản lý Điện lực 

khu vực Mường La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 
Bà: Đèo Thị Thiết 

Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

III. KHOA VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH 

1. Nghề:  Quản lý và kinh doanh du lịch 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông Nguyễn Văn Minh 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Nguyễn Thị Hạnh 

Trưởng bộ môn Du lịch, khoa 

VHNT&DL trường Cao đẳng 

Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Bà: Phạm Ngọc Hà Giám đốc công ty VNExpress 

Tour Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Hoàng Xuân Trọng 
Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại 

học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

2. Nghề:  Tổ chức, điều hành sự kiện tại thôn bản 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Văn Minh 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Ông: Nguyễn Trung Đạo 
Phó khoa VHNT&DL, trường 

Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Ông: Nguyễn Văn Sơn Phó GĐ Công ty TNHH Tổ chức 

sự kiện Truyền thông Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Ông: Hoàng Xuân Trọng 
Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại 

học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 
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3. Nghề:  Dịch vụ ẩm thực truyền thống 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Văn Minh 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Bà: Đinh Thị Quỳnh 

Anh 

Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Phạm Ngọc Hà 
Giám đốc công ty VNExpress 

Tour Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 
Ông: Hoàng Xuân 

Trọng 

Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại 

học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Đèo Thị Thiết 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

4. Nghề:  Homestay và lưu trú cộng đồng 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Nguyễn Văn Minh 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 
Bà: Đinh Thị Quỳnh 

Anh 

Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Bà: Phạm Ngọc Hà 
Giám đốc công ty VNExpress 

Tour Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 
Ông: Hoàng Xuân 

Trọng 

Trưởng khoa Kinh tế, trường Đại 

học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Đèo Thị Thiết 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

5. Nghề:  Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Trần Thị Soi 
Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Ông: Nguyễn Tiến 

Hưng 

Phó GĐ khách sạn Hoàng Sơn Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Bà: Vũ Thị Sen 
Phó Trưởng khoa Kinh tế, 

trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Đèo Thị Thiết 
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 
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6. Nghề:  Nghiệp vụ lễ tân 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Trần Thị Soi 
Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Ông: Nguyễn Tiến Hưng 
Phó GĐ khách sạn Hoàng 

Sơn 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Bà: Vũ Thị Sen 
Phó Trưởng khoa Kinh tế, 

trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

7. Nghề:  Phục vụ buồng - phòng 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong  

Hội đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Nguyễn Thị Hạnh 

Trưởng bộ môn Du lịch, Khoa 

VHNT&DL, Trường Cao đẳng 

Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 Ông: Nguyễn Tiến Hưng 
Phó GĐ khách sạn Hoàng Sơn Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Bà: Vũ Thị Sen 
Phó Trưởng khoa Kinh tế, 

trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 

 

8. Nghề: Quản lý, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong Hội 

đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, Ủy 

viên Hội đồng 

2 Bà: Đinh Thu Hằng 
Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

3 
Bà: Phạm Ngọc Hà Giám đốc công ty VNExpress 

Tour Sơn La 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 1 

4 Bà: Vũ Thị Sen 
Phó Trưởng khoa Kinh tế, 

trường Đại học Tây Bắc 

Thành viên Hội đồng - 

Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên 
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9. Nghề: Nghệ thuật trang trí nhà cửa, nơi hội họp, đón khách theo truyền thống 

dân tộc tiêu biểu 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 
Chức danh trong 

 Hội đồng 

1 Ông: Hoàng Vĩnh Lam 
Phó hiệu trưởng, Trường Cao 

đẳng Sơn La 

Chủ tịch Hội đồng, 

Ủy viên Hội đồng 

2 Ông: Phạm Văn Thăng 
Giảng viên khoa VHNT&DL, 

Trường Cao đẳng Sơn La 

Phó chủ tịch Hội 

đồng, Ủy viên Hội 

đồng 

3 
Ông: Lê Hải Hà GĐ Công ty TNHH Thương mại 

Hải Sơn Hà 

Thành viên Hội đồng 

- Ủy viên phản biện 1 

4 Bà: Vũ Thị Hường 

Giảng viên khoa Mỹ Thuật, 

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ 

thuật và Du lịch Nam Định 

Thành viên Hội đồng 

- Ủy viên phản biện 2 

5 Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt 
Giảng viên Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Sơn La  

Thành viên, Ủy viên 

Hội đồng - Thư ký 

Danh sách gồm có 05 thành viên./. 
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